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QUY ĐỊNH 

về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật 

của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

------ 

 

- Căn cứ Điều lệ Đoàn, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn; 

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, 

nhiệm kỳ 2022 - 2027; 

- Căn cứ các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác kiểm tra, giám sát 

và thi hành kỷ luật; 

Ban Thường vụ Trung ương Đoàn ban hành Quy định về công tác kiểm tra, 

giám sát và thi hành kỷ luật của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cụ thể 

như sau: 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

Quy định này quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật 

của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đối với tổ chức đoàn, cán bộ đoàn 

và đoàn viên trong việc thi hành Điều lệ Đoàn, chấp hành quy định, chủ trương, 

nghị quyết của tổ chức Đoàn. 

Điều 2. Nguyên tắc trong kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật 

1. Kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo của Đoàn. Tổ chức Đoàn phải 

tiến hành công tác kiểm tra, giám sát. Tổ chức Đoàn, cán bộ đoàn và đoàn viên 

chịu sự kiểm tra, giám sát của tổ chức Đoàn có thẩm quyền. 

2. Các cấp bộ Đoàn lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các tổ chức Đoàn và đoàn viên chấp hành Điều 

lệ Đoàn, nghị quyết của Đoàn. 

3. Tổ chức đoàn cấp trên kiểm tra, giám sát tổ chức đoàn cấp dưới, cán bộ 

đoàn cùng cấp, cấp dưới; chi đoàn, chi đoàn cơ sở kiểm tra, giám sát đoàn viên. 

Cán bộ đoàn, đoàn viên thực hiện việc kiểm tra, giám sát theo sự phân công của 

tổ chức đoàn có thẩm quyền. 

4. Công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ thường xuyên, được thực hiện ở 

các cấp bộ đoàn. Kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên và kiểm tra, giám sát 

theo chuyên đề, kiểm tra dấu hiệu vi phạm của các cấp bộ đoàn. 

5. Công tác kiểm tra, giám sát phải kịp thời phát hiện nhân tố mới, tích cực 

để phát huy, phải bảo vệ cái đúng, bảo vệ người tốt, cán bộ dám nghĩ, dám nói, 
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dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung; phải chủ động phát 

hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục khuyết điểm, vi phạm của tổ chức 

đoàn, cán bộ đoàn và đoàn viên ngay từ khi còn mới manh nha, không để vi phạm 

nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng. Công tác kiểm tra, giám sát 

phải liên thông với công tác thi hành kỷ luật; khi kiểm tra, giám sát phát hiện ra 

vi phạm phải cương quyết xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời, đúng quy định để 

răn đe và giáo dục. 

6. Công tác kiểm tra, giám sát phải được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, 

khách quan, trung thực, chính xác, kịp thời, hiệu quả; đảm bảo quy định của Đoàn 

và các quy định khác của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

7. Mọi tổ chức đoàn, cán bộ đoàn, đoàn viên đều bình đẳng trước kỷ luật 

của Đoàn, nếu vi phạm khuyết điểm, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm đều bị 

xem xét xử lý và đều phải chịu sự kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đoàn, không có 

ngoại lệ. 

8. Nguyên tắc, trình tự, thủ tục, thẩm quyền thi hành kỷ luật đoàn được quy 

định tại Điều lệ Đoàn, các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương 

Đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn. Mọi tổ chức đoàn, cán bộ đoàn và đoàn 

viên phải tuân thủ nhằm bảo đảm việc thi hành kỷ luật tổ chức đoàn, cán bộ đoàn 

và đoàn viên được thống nhất, chặt chẽ, công minh, chính xác, kịp thời. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Trong quy định này, tổ chức Đoàn gồm: Chi đoàn và chi đoàn cơ sở; Ban 

Chấp hành, Ban Thường vụ từ Đoàn cơ sở trở lên; Ủy ban Kiểm tra của Đoàn các cấp. 

2. Kiểm tra của đoàn: Là việc các tổ chức đoàn có thẩm quyền xem xét, 

đánh giá, kết luận về ưu điểm, khuyết điểm hoặc vi phạm của tổ chức đoàn và cán 

bộ đoàn, đoàn viên được kiểm tra trong việc thi hành Điều lệ Đoàn, chấp hành 

quy định, chủ trương, nghị quyết của tổ chức Đoàn. 

3. Kiểm tra định kỳ là việc kiểm tra vào dịp 6 tháng đầu năm và cuối năm. 

Kiểm tra chuyên đề là việc kiểm tra theo kế hoạch với mục đích, yêu cầu, nội 

dung, hình thức, thời gian cụ thể. Kiểm tra dấu hiệu vi phạm là việc kiểm tra khi 

phát hiện có dấu hiệu vi phạm. 

4. Giám sát của đoàn: Là việc các tổ chức đoàn có thẩm quyền quan sát, 

theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động nhằm kịp thời kiến nghị, tác động để tổ 

chức đoàn và cán bộ đoàn, đoàn viên được giám sát thực hiện, chấp hành Điều lệ 

Đoàn, chủ trương, nghị quyết của của Đoàn. 

5. Giám sát thường xuyên là việc phân công, cử cán bộ giám sát trực tiếp 

tại các kỳ họp hoặc phân công giám sát gián tiếp thông qua văn bản, báo chí, đơn 

kiến nghị, phản ánh. Giám sát chuyên đề là giám sát theo kế hoạch với mục đích, 

yêu cầu, nội dung, hình thức, thời gian cụ thể. 

6. Chủ thể kiểm tra, giám sát là Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đoàn các 

cấp, Chi đoàn, Chi đoàn cơ sở nơi không có Ban Chấp hành, Liên Chi đoàn, Đoàn 



3 

 

bộ phận, Ban Cán sự đoàn; Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ủy ban Kiểm tra đoàn 

các cấp, cán bộ đoàn, đoàn viên được giao nhiệm vụ. 

7. Đối tượng kiểm tra, giám sát là tổ chức đoàn, cán bộ đoàn và đoàn viên. 

8. Tố cáo trong đoàn là việc công dân, cán bộ đoàn, đoàn viên báo cho tổ 

chức đoàn hoặc cán bộ đoàn có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm Điều lệ Đoàn, 

quy định, chủ trương, nghị quyết của tổ chức Đoàn mà người tố cáo cho là gây 

thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Đảng, Nhà nước, của Đoàn, xâm 

phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức hoặc cá nhân. 

9. Thi hành kỷ luật đoàn: Là việc tổ chức đoàn có thẩm quyền thi hành kỷ 

luật đối với tổ chức đoàn, cán bộ đoàn và đoàn viên có vi phạm đến mức phải thi 

hành kỷ luật bằng một trong những hình thức kỷ luật của đoàn. 

10. Khiếu nại kỷ luật đoàn: Là việc tổ chức đoàn, cán bộ đoàn, đoàn viên bị 

thi hành kỷ luật thực hiện quyền của mình theo quy định, đề nghị tổ chức đoàn có 

thẩm quyền xem xét lại quyết định kỷ luật đoàn khi có căn cứ, cơ sở cho rằng quá 

trình kiểm tra, xem xét, quyết định kỷ luật đối với mình chưa đúng với quy định, xâm 

phạm quyền và lợi ích của tổ chức đoàn, cán bộ đoàn hoặc đoàn viên bị kỷ luật. 

11. Có dấu hiệu vi phạm: Là khi có thông tin, tài liệu, phản ánh, dấu hiệu 

cho thấy tổ chức đoàn, cán bộ đoàn, đoàn viên không tuân theo, không làm hoặc 

làm trái Điều lệ Đoàn, quy định, chủ trương, nghị quyết của tổ chức Đoàn. 

12. Tái phạm: Là việc tổ chức đoàn, cán bộ đoàn và đoàn viên đã bị kỷ luật 

nhưng chưa hết thời hạn áp dụng hình thức kỷ luật lại tiếp tục vi phạm. 

13. Vi phạm ít nghiêm trọng: Là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại không 

lớn, chưa làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của cá nhân, tổ chức đoàn, cơ quan, đơn vị 

nơi cán bộ đoàn, đoàn viên công tác, sinh hoạt. Hoặc tương đồng với những hành 

vi vi phạm đã được cấp ủy, chính quyền phê bình, phê bình nghiêm khắc. 

14. Vi phạm nghiêm trọng: Là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại lớn, gây 

ảnh hưởng xấu đến uy tín của cá nhân, tổ chức đoàn, cơ quan, đơn vị nơi cán bộ 

đoàn, đoàn viên công tác, sinh hoạt. Hoặc tương đồng với những hành vi vi phạm 

đã được cấp ủy, chính quyền quyết định hình thức kỷ luật Khiển trách, Cảnh cáo. 

15. Vi phạm rất nghiêm trọng: Là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại rất 

lớn, gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ đoàn, đoàn viên và nhân dân làm mất 

uy tín của bản thân và tổ chức, cơ quan, đơn vị nơi cán bộ đoàn, đoàn viên công 

tác, sinh hoạt. Hoặc tương đồng với những hành vi vi phạm đã được cấp ủy, chính 

quyền quyết định hình thức kỷ luật Cách chức hoặc Khai trừ (Giải tán đối với tổ 

chức đoàn). 

16. Trách nhiệm của người đứng đầu là trách nhiệm về toàn bộ hoạt động 

của tổ chức, cơ quan, đơn vị được giao hoặc bổ nhiệm hoặc được bầu cử để lãnh 

đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện. 
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17. Trách nhiệm trực tiếp: Là trách nhiệm của tổ chức đoàn, cán bộ đoàn, 

đoàn viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tham mưu 

và tổ chức thực hiện mà có vi phạm. 

18. Trách nhiệm liên đới: Là trách nhiệm của tổ chức đoàn, cán bộ đoàn, 

đoàn viên cùng chịu trách nhiệm về vi phạm khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ 

được giao hoặc khi trong cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp dưới trực tiếp phụ trách, 

cán bộ đoàn dưới quyền trực tiếp quản lý, phụ trách có vi phạm. 

 

Chương II 

CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐOÀN 

Điều 4. Công tác kiển tra, giám sát của Ban Chấp hành, Ban Thường 

vụ đoàn các cấp 

1. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đoàn các cấp có trách nhiệm lãnh đạo, 

chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn. 

Ban hành các văn bản chỉ đạo: Nghị quyết, quy chế, quy định, hướng dẫn, 

chương trình, kế hoạch, kết luận… về công tác kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền. 

Chỉ đạo cấp bộ đoàn cấp dưới, các ban chuyên môn và Ủy ban Kiểm tra cùng cấp 

xây dựng, thực hiện phương hướng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong từng thời 

gian; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. 

2. Nhiệm vụ kiểm tra 

2.1. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đoàn các cấp; Ban Bí thư Trung ương 

Đoàn, Ủy ban Kiểm tra Đoàn các cấp khi được giao thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đối 

với tổ chức Đoàn, cán bộ đoàn và đoàn viên. 

2.3. Nội dung kiểm tra 

2.3.1. Kiểm tra việc thi hành Điều lệ Đoàn, nghị quyết, chủ trương, quy 

định của Đoàn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, thanh niên. Kiểm 

tra việc chấp hành nguyên tắc tổ chức Đoàn, quy chế làm việc, sinh hoạt đoàn. 

2.3.2. Kiểm tra cán bộ, đoàn viên (kể cả ủy viên Ban Chấp hành cùng cấp) 

và tổ chức Đoàn cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. 

2.3.3. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật 

của tổ chức Đoàn cấp dưới. 

2.3.4. Kiểm tra công tác đoàn phí, việc sử dụng các nguồn quỹ khác của 

các đơn vị trực thuộc Ban Chấp hành cùng cấp và cấp dưới. 

2.3.5. Kiểm tra tiêu chuẩn cán bộ Đoàn, Đoàn viên theo quy định của Đảng, 

Nhà nước và của Đoàn; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm 

chất đạo đức, lối sống, việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đoàn, 

Đoàn viên. 

2.4. Thẩm quyền và trách nhiệm 

2.4.1. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đoàn các cấp có trách nhiệm trực 

tiếp tổ chức thực hiện một số hoạt động kiểm tra thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm 
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quyền của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đoàn cấp mình. Để thực hiện trách 

nhiệm này, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đoàn xây dựng kế hoạch trong đó xác 

định rõ nội dung, đối tượng, thời gian, phương pháp tiến hành kiểm tra; tổ chức 

phối hợp lực lượng, phân công cụ thể từng ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp 

hành và các ban chức năng của Đoàn tiến hành kiểm tra. 

2.4.2. Yêu cầu các tổ chức Đoàn, cán bộ đoàn và đoàn viên có liên quan 

báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu theo nội dung kiểm tra và phải giữ bí mật 

thông tin, tài liệu. 

2.4.3. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đoàn các cấp trực tiếp kiểm tra hoặc 

giao Ủy ban Kiểm tra tiến hành kiểm tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm của tổ 

chức Đoàn, cán bộ đoàn và đoàn viên; xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với các 

vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật. 

2.4.4. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền giám định chuyên môn, kỹ thuật liên 

quan đến nội dung kiểm tra. 

3. Nhiệm vụ giám sát 

3.1. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đoàn các cấp; Ban Bí thư Trung ương 

Đoàn, Ủy ban Kiểm tra Đoàn các cấp khi được giao thực hiện nhiệm vụ giám sát đối 

với tổ chức Đoàn, cán bộ đoàn và đoàn viên. 

3.3. Nội dung giám sát: Như nội dung kiểm tra tại điểm 2.3, khoản 2, Điều 

4 quy định này và giám sát Ủy viên Ban Chấp hành, cán bộ Đoàn cùng cấp trong 

việc thực hiện chủ trương, nghị quyết và quy định của Đoàn. 

3.4. Thẩm quyền và trách nhiệm 

3.4.1. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đoàn các cấp có trách nhiệm trực 

tiếp tổ chức thực hiện một số hoạt động giám sát thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm 

quyền của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đoàn cấp mình. Để thực hiện trách 

nhiệm này, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đoàn xây dựng kế hoạch trong đó xác 

định rõ nội dung, đối tượng, thời gian, phương pháp tiến hành giám sát; tổ chức 

phối hợp lực lượng, phân công cụ thể từng ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường 

vụ và các ban chức năng của Đoàn tiến hành giám sát. 

3.4.2. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đoàn các cấp phân công Ủy viên 

Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và các ban, 

đơn vị tham mưu, giúp việc thực hiện nhiệm vụ giám sát. 

3.4.3. Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ủy ban 

Kiểm tra đoàn các cấp khi thực hiện nhiệm vụ giám sát được yêu cầu tổ chức 

Đoàn, cán bộ đoàn và đoàn viên có liên quan báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu, 

văn bản theo nội dung giám sát và chịu trách nhiệm về các nội dung, thông tin, tài 

liệu giám sát; có trách nhiệm báo cáo kết quả giám sát bằng văn bản cho Ban Chấp 

hành, Ban Thường vụ đoàn cấp mình. 
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3.4.4. Qua giám sát, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đoàn các cấp nhận 

xét, đánh giá về ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân; rút kinh nghiệm về lãnh 

đạo, chỉ đạo, về tổ chức thực hiện; bổ sung, sửa đổi những vấn đề cần thiết; cử Ủy 

viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra trực tiếp 

chỉ đạo, giám sát tổ chức Đoàn, cán bộ đoàn cấp dưới, đoàn viên sửa chữa, khắc 

phục yếu kém, khuyết điểm, vi phạm. 

3.4.5. Nếu phát hiện tổ chức Đoàn, cán bộ đoàn và đoàn viên có dấu hiệu 

vi phạm thì kiểm tra hoặc giao ủy ban kiểm tra tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu 

vi phạm. 

3.4.6. Nếu phát hiện đối tượng giám sát không thực hiện, thực hiện không 

đúng hoặc ban hành các văn bản trái quy định thì yêu cầu, kiến nghị tổ chức Đoàn, 

cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thu hồi các văn bản trái quy định. 

4. Thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đoàn viên và nhân dân 

liên quan đến cán bộ, đoàn viên; tham mưu cho Ban Chấp hành về việc thi hành 

kỷ luật Đoàn hoặc thi hành kỷ luật Đoàn theo thẩm quyền. Đình chỉ sinh hoạt đối 

với đoàn viên, hoạt động đối với tổ chức Đoàn; đình chỉ sinh hoạt, công tác, chức 

vụ đối với cán bộ đoàn. 

5. Ủy ban Kiểm tra đoàn các cấp có trách nhiệm tham mưu cho Ban Chấp 

hành, Ban Thường vụ đoàn các cấp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; Ủy ban 

Kiểm tra Trung ương Đoàn có trách nhiệm tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban 

Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. 

Điều 5. Công tác kiển tra, giám sát của Chi đoàn, chi đoàn cơ sở nơi 

không có Ban Chấp hành, Liên Chi đoàn, Đoàn bộ phận, Ban Cán sự đoàn 

1. Xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra, giám sát đoàn viên trong chi 

đoàn, chi đoàn cơ sở thực hiện nhiệm vụ đoàn viên, chương trình rèn luyện đoàn 

viên, tham gia hoạt động đoàn nơi cư trú... Tập trung kiểm tra việc thực hiện nghị 

quyết của tổ chức mình, nhiệm vụ do cấp ủy phân công. 

2. Giải quyết tố cáo và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đoàn viên 

trong chi đoàn, chi đoàn cơ sở về thực hiện nhiệm vụ được giao; về phẩm chất, 

đạo đức, lối sống… 

3. Ban Cán sự đoàn hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, 

kế hoạch, chương trình công tác của đoàn cấp trên và cấp ủy đảng cùng cấp về 

công tác thanh thiếu nhi. 

Điều 6. Quy trình kiểm tra, giám sát 

1. Quy trình kiểm tra gồm: chuẩn bị kiểm tra, tổ chức kiểm tra và kết thúc 

kiểm tra. Quy trình cụ thể trong công tác kiểm tra theo Phụ lục 01 ban hành kèm 

theo Quy định này. 

2. Quy trình giám sát 

2.1. Quy trình giám sát định kỳ, giám sát chuyên đề: quy trình giám sát 

giống như quy trình kiểm tra quy định tại khoản 1, điều 6 quy định này. 
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2.2. Quy trình giám sát thường xuyên gồm: chuẩn bị giám sát; tổ chức giám 

sát; đối tượng giám sát thực hiện kiến nghị giám sát; lập hồ sơ lưu trữ, theo dõi 

việc thực hiện kiến nghị sau giám sát. Quy trình cụ thể trong công tác giám sát 

theo Phụ lục 02 ban hành kèm theo Quy định này. 

 

Chương III 

THI HÀNH KỶ LUẬT CỦA ĐOÀN 

Điều 7. Nguyên tắc thi hành kỷ luật của Đoàn 

1. Cơ quan lãnh đạo của đoàn, cán bộ đoàn và đoàn viên vi phạm kỷ luật 

phải được xử lý công bằng, minh bạch, chính xác, kịp thời, đúng quy trình, quy 

định; tất cả Cơ quan lãnh đạo của đoàn, cán bộ đoàn, đoàn viên đều bình đẳng 

trước kỷ luật của Đoàn, nếu vi phạm đến mức phải kỷ luật đều phải xử lý kỷ luật 

nghiêm minh. 

2. Cán bộ đoàn, đoàn viên vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách 

nhiệm hình sự thì chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết, không được xử lý 

nội bộ. Nếu làm thất thoát tài chính, tài sản của Đoàn, của Đảng, Nhà nước, của 

tổ chức, cá nhân thì phải xem xét trách nhiệm và bồi hoàn. 

3. Việc thi hành kỷ luật cơ quan lãnh đạo của đoàn, cán bộ đoàn, đoàn viên 

vi phạm phải thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền theo quy định của 

đoàn. Khi xem xét xử lý kỷ luật, phải căn cứ kết quả tự phê bình và kết quả thẩm 

tra xác minh để đảm bảo kết luận khách quan, công bằng, nghiêm minh, chính 

xác, không bỏ sót khuyết điểm. Khi xem xét, xử lý cần làm rõ nguyên nhân sai 

phạm, động cơ sai phạm và hoàn cảnh sai phạm; quá trình thực hiện phải khẩn 

trương, không để chậm trễ, kéo dài, gây khó khăn cho việc kiểm tra, xác minh, 

kết luận, xử lý. 

4. Kỷ luật Đoàn không thay thế kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính, kỷ luật 

của các đoàn thể khác hoặc ngược lại.  

5. Việc xem xét quyết định kỷ luật hoặc đề nghị kỷ luật phải thực hiện bằng 

hình thức bỏ phiếu kín. 

6. Cán bộ đoàn, đoàn viên có khuyết điểm đang trong quá trình kiểm tra, 

xác minh, xem xét thi hành kỷ luật thì không được rút khỏi chức danh, chức vụ 

đang đảm nhận hoặc xin ra khỏi Đoàn. Trường hợp tại nhiệm kỳ của Ban Chấp 

hành, chưa có kết luận và xử lý kỷ luật, phải chuyển giao hồ sơ để Ban Chấp hành  

khóa mới tiếp tục xem xét, kết luận và xử lý. 

7. Một hành vi vi phạm chỉ bị kỷ luật một lần bằng một hình thức kỷ luật. 

Khi cùng một thời điểm xem xét kỷ luật nếu có từ hai hành vi vi phạm trở lên thì 

xem xét, kết luận từng hành vi vi phạm và quyết định chung bằng một hình thức 

kỷ luật cao nhất; không tách riêng từng hành vi vi phạm để thi hành các hình thức 

kỷ luật khác nhau và kỷ luật nhiều lần. 
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8. Cán bộ đoàn đang là đoàn viên tham gia giữ chức vụ tại nhiều cấp, khi 

vi phạm kỷ luật phải kiểm điểm tại nơi đồng chí đó giữ chức vụ và tại chi đoàn 

(chi đoàn cơ sở) nơi đồng chí đó đang sinh hoạt đoàn. 

 9. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác trong các 

cơ quan chuyên trách của đoàn vi phạm thì xem xét, kỷ luật theo quy định của 

đoàn (nếu là đoàn viên), theo quy định của Đảng (nếu là đảng viên) và theo quy 

định của pháp luật. 

10. Cán bộ đoàn, đoàn viên vi phạm nghiêm trọng đến mức phải cách chức, 

khai trừ thì phải kỷ luật cách chức, khai trừ, không áp dụng biện pháp xoá tên, 

không chấp nhận việc xin ra khỏi Đoàn. Trong trường hợp này không được để 

người thân hoặc người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến hành vi vi phạm bị xem 

xét xử lý kỷ luật là người chủ trì cuộc họp kiểm điểm. 

Điều 8. Hình thức kỷ luật của Đoàn 

1. Đối với cơ quan lãnh đạo của Đoàn: Khiển trách, cảnh cáo, giải tán. 

2. Đối với cán bộ Đoàn: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ (nếu 

còn là đoàn viên).  

3. Đối với đoàn viên: Khiển trách, cảnh cáo, khai trừ. 

Đoàn viên bị khai trừ, tối thiểu sau một năm tính từ thời điểm quyết định 

khai trừ có hiệu lực nếu có nguyện vọng, đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn thì được 

xem xét kết nạp lại vào Đoàn; quy trình, thủ tục  thực hiện theo quy định của Điều 

lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn về kết nạp đoàn viên. 

4. Một số trường hợp không phải là hình thức kỷ luật: Đình chỉ chức vụ, 

công tác, sinh hoạt đoàn đối với cán bộ đoàn, đoàn viên; xóa tên trong danh sách 

đoàn viên. 

Điều 9. Thẩm quyền thi hành kỷ luật cán bộ đoàn và đoàn viên 

1. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn có thẩm quyền quyết định các hình thức 

kỷ luật đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; quyết định các hình thức 

kỷ luật đối với Bí thư, Phó Bí thư đoàn cấp tỉnh và tương đương; quyết định hình 

thức kỷ luật cảnh cáo, cách chức (hoặc khai trừ nếu còn là đoàn viên) đối với Ủy 

viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ đoàn cấp tỉnh và tương đương. 

2. Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn có thẩm quyền quyết định hình thức 

kỷ luật khiển trách đối với Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ đoàn 

cấp tỉnh và tương đương. Trừ các đồng chí thuộc thẩm quyền và hình thức kỷ luật 

của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn. 

3. Ban Chấp hành đoàn cấp tỉnh và tương đương có thẩm quyền quyết định 

các hình thức kỷ luật đối với Bí thư, Phó Bí thư đoàn cấp huyện và tương đương; 

quyết định hình thức kỷ luật cảnh cáo, cách chức (hoặc khai trừ nếu còn là đoàn 

viên) đối với Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ đoàn cấp huyện 

và tương đương. Trừ các đồng chí thuộc thẩm quyền và hình thức kỷ luật của các 

cơ quan lãnh đạo đoàn cấp trên. 
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4. Ủy ban Kiểm tra đoàn cấp tỉnh và tương đương có thẩm quyền quyết 

định hình thức kỷ luật khiển trách đối với Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban 

Thường vụ đoàn cấp huyện và tương đương. Trừ các đồng chí thuộc thẩm quyền 

và hình thức kỷ luật của các cơ quan lãnh đạo đoàn cấp trên. 

5. Ban Chấp hành đoàn cấp huyện và tương đương có thẩm quyền quyết 

định các hình thức kỷ luật đối với Bí thư, Phó Bí thư đoàn cấp cơ sở (đoàn cơ sở, 

chi đoàn cơ sở); quyết định hình thức kỷ luật cảnh cáo, cách chức (hoặc khai trừ 

nếu còn là đoàn viên) đối với Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ 

đoàn cấp cơ sở (đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở). Trừ các đồng chí thuộc thẩm quyền 

và hình thức kỷ luật của các cơ quan lãnh đạo đoàn cấp trên. 

6. Ủy ban Kiểm tra đoàn cấp huyện và tương đương có thẩm quyền quyết 

định hình thức kỷ luật khiển trách đối với Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban 

Thường vụ đoàn cấp cơ sở (đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở). Trừ các đồng chí thuộc 

thẩm quyền và hình thức kỷ luật của các cơ quan lãnh đạo đoàn cấp trên. 

7. Ban Chấp hành Đoàn cơ sở quyết định các hình thức kỷ luật đối với Bí 

thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành các đơn vị trực thuộc (trừ các đồng chí 

thuộc thẩm quyền và hình thức kỷ luật của các cơ quan lãnh đạo cấp trên); quyết 

định hình thức kỷ luật cảnh cáo, khai trừ đối với đoàn viên (trong trường hợp 

đoàn viên là thành viên của cơ quan lãnh đạo đoàn cấp nào thì phải được sự đồng 

ý của cơ quan cấp đó). 

8. Chi đoàn và chi đoàn cơ sở quyết định hình thức kỷ luật khiển trách đối 

với đoàn viên (trong trường hợp đoàn viên là thành viên của cơ quan lãnh đạo 

đoàn cấp nào thì phải được sự đồng ý của cơ quan cấp đó). 

9. Thẩm quyền kỷ luật đối với Ủy viên Ủy ban Kiểm tra đoàn các cấp áp 

dụng như kỷ luật Ủy viên Ban Chấp hành cùng cấp; Đoàn cấp trên trực tiếp ra 

quyết định thành lập Ban Cán sự đoàn có thẩm quyền kỷ luật đối với Ủy viên Ban 

Cán sự đoàn. 

10. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ 

quan, đơn vị của Đoàn nếu vi phạm kỷ luật thì áp dụng theo nguyên tắc cấp nào 

bổ nhiệm, cấp đó xử lý kỷ luật. 

Điều 10. Thẩm quyền thi hành kỷ luật cơ quan lãnh đạo của đoàn 

1. Ban Chấp hành đoàn cấp trên trực tiếp có thẩm quyền quyết định các 

hình thức kỷ luật đối với cơ quan lãnh đạo của đoàn cấp dưới trực thuộc. 

2. Ủy ban Kiểm tra, Ban Thường vụ đoàn các cấp tham mưu, đề xuất cho 

Ban Chấp hành xem xét, quyết định thi hành kỷ luật cơ quan lãnh đạo của đoàn 

theo thẩm quyền. 

Điều 11. Trình tự, yêu cầu trong xem xét thi hành kỷ luật 

1. Trước khi quyết định kỷ luật, đại diện tổ chức đoàn có thẩm quyền quyết 

định kỷ luật nghe cán bộ đoàn, đoàn viên vi phạm hoặc đại diện tổ chức đoàn vi 
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phạm trình bày ý kiến (nếu cần thiết) và ý kiến này được báo cáo đầy đủ (kèm 

theo bản tự kiểm điểm) khi tổ chức đoàn có thẩm quyền họp xem xét, quyết định 

kỷ luật. Hoặc đại diện tổ chức đoàn vi phạm, cán bộ đoàn, đoàn viên vi phạm có 

thể trình bày ý kiến trực tiếp với tổ chức đoàn có thẩm quyền tại hội nghị xem xét, 

quyết định kỷ luật. Nếu cán bộ đoàn, đoàn viên hoặc người đại diện tổ chức đoàn 

vi phạm không trực tiếp trình bày ý kiến với đại diện tổ chức đoàn có thẩm quyền 

khi được yêu cầu thì báo cáo với tổ chức đoàn đó bằng văn bản và phải nghiêm 

chỉnh chấp hành sau khi có quyết định kỷ luật. 

2. Trình tự xem xét, quyết định kỷ luật cán bộ đoàn, đoàn viên 

2.1. Cán bộ đoàn, đoàn viên vi phạm kỷ luật phải kiểm điểm tại nơi đang là 

thành viên, nơi đang công tác, sinh hoạt, tự nhận hình thức kỷ luật; nếu từ chối 

kiểm điểm tổ chức đoàn vẫn tiến hành xem xét kỷ luật. Trường hợp cần thiết, tổ 

chức đoàn cấp trên trực tiếp có thẩm quyền xem xét kỷ luật. 

2.2. Tổ chức đoàn nơi cán bộ đoàn, đoàn viên đang là thành viên, nơi đang 

sinh hoạt có trách nhiệm hướng dẫn cán bộ đoàn, đoàn viên vi phạm kỷ luật chuẩn 

bị bản tự kiểm điểm; tổ chức hội nghị thảo luận, góp ý và kết luận rõ nội dung, 

tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm 

nhẹ và biểu quyết (đề nghị hoặc quyết định) kỷ luật. 

2.3. Cán bộ đoàn, đoàn viên vi phạm một trong các trường hợp sau thì tổ 

chức đoàn có thẩm quyền trực tiếp xem xét, quyết định kỷ luật, không cần yêu 

cầu cán bộ đoàn, đoàn viên đó phải kiểm điểm trước nơi đang là thành viên, nơi 

đang sinh hoạt: Vi phạm khi thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao; nội dung vi phạm 

liên quan đến bí mật của Đảng và Nhà nước. 

2.4. Đoàn viên sinh hoạt đoàn tạm thời, nếu vi phạm kỷ luật thì tổ chức 

đoàn nơi đoàn viên sinh hoạt tạm thời có trách nhiệm xem xét, đề nghị bằng văn 

bản cho tổ chức đoàn nơi đoàn viên sinh hoạt chính thức xem xét, kỷ luật. 

2.5. Tổ chức đoàn cấp trên có thẩm quyền khi phát hiện cá nhân, tổ chức 

đoàn các cấp có vi phạm phải chỉ đạo tổ chức đoàn cấp dưới có thẩm quyền xem 

xét, xử lý kỷ luật theo quy định. Trường hợp tổ chức đoàn cấp dưới không xem 

xét, xử lý hoặc xử lý không đúng mức thì tổ chức đoàn có thẩm quyền cấp trên 

xem xét, xử lý kỷ luật; đồng thời xem xét trách nhiệm của tổ chức đoàn cấp dưới 

và người đứng đầu tổ chức đoàn đó. 

3. Trình tự xem xét, quyết định kỷ luật cơ quan lãnh đạo của đoàn: Cơ quan 

lãnh đạo của đoàn vi phạm phải tự kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật và báo 

cáo đoàn cấp trên xem xét, quyết định. 

Điều 12. Quy trình xem xét thi hành kỷ luật 

Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đoàn, cán bộ đoàn, đoàn viên 

gồm tổ chức họp tự kiểm điểm tổ chức đoàn, kiểm điểm cán bộ đoàn và đoàn viên 

vi phạm; tổ chức họp xem xét, quyết định kỷ luật; công bố quyết định kỷ luật.  
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Quy trình cụ thể và các mẫu phiếu trong thi hành kỷ luật theo Phụ lục 03, 

Phụ lục 04 ban hành kèm theo Quy định này. 

Điều 13. Bỏ phiếu thi hành kỷ luật 

1. Sau khi xem xét, kết luận tổ chức đoàn, cán bộ đoàn, đoàn viên có vi 

phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì tổ chức đoàn phải bỏ phiếu biểu quyết 

hình thức kỷ luật bằng phiếu kín. 

2. Tổ chức đoàn, cán bộ đoàn và đoàn viên vi phạm không thuộc thẩm 

quyền quyết định kỷ luật của cấp mình thì bỏ phiếu đề nghị cấp có thẩm quyền 

quyết định. 

3. Cách tính số phiếu biểu quyết 

3.1. Hội nghị đề nghị xét kỷ luật và hội nghị quyết định kỷ luật chỉ có giá 

trị khi có ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên được triệu tập tham dự. Quyết 

định kỷ luật hoặc đề nghị kỷ luật đối với cán bộ đoàn, đoàn viên phải được sự 

đồng ý của trên một phần hai (1/2) tổng số thành viên có mặt tại hội nghị; quyết 

định kỷ luật hoặc đề nghị kỷ luật đối với cơ quan lãnh đạo của đoàn phải được sự 

đồng ý của trên một phần hai (1/2) tổng số thành viên được triệu tập. 

3.2. Trong trường hợp kết quả bỏ phiếu đề nghị kỷ luật không có hình thức 

nào quá bán hoặc kết quả bỏ phiếu bằng nhau thì làm văn bản báo cáo lên đoàn 

cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định. 

Điều 14. Hiệu lực quyết định kỷ luật 

1. Kỷ luật tổ chức đoàn, cán bộ đoàn và đoàn viên vi phạm có hiệu lực ngay 

sau khi công bố kết quả biểu quyết quyết định kỷ luật. 

2. Quyết định khiển trách đối với đoàn viên vi phạm của chi đoàn hoặc chi 

đoàn cơ sở có hiệu lực ngay sau khi công bố kết quả biểu quyết quyết định kỷ 

luật. Trong vòng 10 ngày, chi đoàn, chi đoàn cơ sở ban hành quyết định kỷ luật 

giao cho đoàn viên bị kỷ luật, báo cáo cấp trên và lưu hồ sơ. Quyết định kỷ luật 

của chi đoàn được đóng dấu của đoàn cơ sở vào phía trên, góc trái. 

3. Tổ chức đoàn có thẩm quyền sau khi ký quyết định kỷ luật phải kịp thời 

công bố (trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức đoàn cấp dưới công bố) chậm nhất 

15 ngày kể từ ngày ký. Tổ chức đoàn cấp dưới được uỷ quyền chậm nhất 15 ngày 

kể từ ngày nhận được uỷ quyền phải công bố quyết định cho tổ chức đoàn, cán bộ 

đoàn và đoàn viên bị kỷ luật. Nếu quá hạn trên phải báo cáo ngay với cấp có thẩm 

quyền quyết định. 

4. Đề nghị của đoàn cấp dưới về kỷ luật cách chức, khai trừ đối với cá nhân 

và giải tán đối với cơ quan lãnh đạo của đoàn nếu chưa được tổ chức đoàn có thẩm 

quyền quyết định và công bố thì cá nhân đó vẫn được sinh hoạt và cơ quan lãnh 

đạo của đoàn đó vẫn được hoạt động. 

5. Quyết định của đoàn cấp dưới về kỷ luật cơ quan lãnh đạo của đoàn, cán 

bộ đoàn và đoàn viên vi phạm phải báo cáo lên đoàn cấp trên trực tiếp; nếu cá 
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nhân vi phạm tham gia nhiều cơ quan lãnh đạo của đoàn thì phải báo cáo các cơ 

quan lãnh đạo cấp đó nơi mà cá nhân đó là thành viên. 

6. Hết thời hạn áp dụng hình thức kỷ luật và giới thiệu ứng cử, đề cử, bổ 

nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo Đoàn các cấp. 

- Sau 12 tháng, kể từ ngày có quyết định kỷ luật (trừ quyết định kỷ luật khai 

trừ), nếu cán bộ đoàn, đoàn viên không khiếu nại, không tái phạm hoặc không có 

vi phạm mới đến mức phải xử lý kỷ luật thì quyết định kỷ luật đương nhiên hết hiệu 

lực; việc giới thiệu ứng cử, đề cử, bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo Đoàn các cấp 

đối với cán bộ, đoàn viên bị kỷ luật đã hết thời hạn áp dụng hình thức kỷ luật thực 

hiện theo quy định của Điều lệ Đoàn. 

- Trường hợp bị kỷ luật khai trừ Đoàn, sau 12 tháng, nếu có đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn thì được kết nạp lại vào Đoàn; quy trình, thủ tục  thực hiện theo quy định 

của Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về kết nạp 

đoàn viên. 

- Cán bộ, đoàn viên bị kỷ luật từ khiển trách trở lên thì không thực hiện quy 

hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, không được giới thiệu bầu vào cơ quan lãnh đạo của 

Đoàn, không được bổ nhiệm trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ 

luật có hiệu lực. 

7. Trường hợp quyết định thay đổi hình thức kỷ luật thì thời hạn chấp hành 

kỷ luật được tính từ ngày quyết định kỷ luật đầu tiên có hiệu lực. 

Điều 15. Kỷ luật đối với cán bộ đoàn giữ nhiều chức vụ trong đoàn 

1. Cán bộ đoàn giữ nhiều chức vụ vi phạm kỷ luật thì tùy theo tính chất, 

mức độ vi phạm mà cách một chức, nhiều chức hay cách hết chức vụ Đoàn hiện 

đang đảm nhiệm. 

2. Trường hợp kỷ luật cách chức cán bộ đoàn giữ nhiều chức trong một cấp: 

2.1. Nếu cách chức bí thư (hoặc phó bí thư) còn là Ủy viên Ban Thường vụ 

và Ủy viên Ban Chấp hành; nếu cách chức Ủy viên ban thường vụ còn là Ủy viên 

Ban Chấp hành; nếu cách chức Ủy viên Ban Chấp hành thì không còn là Ủy viên 

Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư. 

2.2. Nếu cách chức chủ nhiệm (hoặc phó chủ nhiệm) Ủy ban Kiểm tra thì 

còn là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra; nếu cách chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra thì 

đương nhiên không còn là chủ nhiệm hoặc phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. 

2.3. Trường hợp cán bộ đoàn vừa là Ủy viên Ban Chấp hành vừa là Ủy viên 

Ủy ban Kiểm tra cùng cấp, nếu bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy 

viên Ban Chấp hành thì không còn chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, nếu cách chức 

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra thì tùy thuộc mức độ vi phạm để đề nghị Ban Chấp hành 

cùng cấp xem xét tư cách Ủy viên Ban Chấp hành. 

3. Trường hợp một cán bộ giữ nhiều chức vụ ở nhiều cấp khi vi phạm kỷ 

luật phải cách chức thì cách chức ở cấp nào thì chỉ mất chức ở cấp đó, các chức 

vụ ở cấp khác vẫn còn. 
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Điều 16. Thi hành kỷ luật đối với cán bộ đoàn, đoàn viên vi phạm pháp luật 

1. Cán bộ Đoàn, Đoàn viên bị khởi tố, truy tố hoặc bị tạm giam hoặc do cơ 

quan thanh tra, kiểm toán cung cấp nội dung vi phạm pháp luật thì tổ chức Đoàn 

có thẩm quyền chủ động, kịp thời kiểm tra, kết luận và xem xét, xử lý kỷ luật cán 

bộ Đoàn, Đoàn viên có vi phạm đến mức phải xử lý, không chờ kết luận hoặc 

tuyên án của tòa án hoặc kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm toán. Sau khi có 

bản án hoặc quyết định của tòa án hoặc kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm toán, 

nếu thấy cần thiết, tổ chức Đoàn có thẩm quyền kỷ luật xem xét lại việc kỷ luật 

đoàn đối với cán bộ đoàn và đoàn viên đó. 

2. Cán bộ đoàn, đoàn viên vi phạm pháp luật đã bị áp dụng mức hình phạt 

từ cải tạo không giam giữ trở lên theo bản án đã có hiệu lực của tòa án. 

2.1. Trường hợp cán bộ đoàn, đoàn viên vi phạm pháp luật đã bị áp dụng 

mức hình phạt từ cải tạo không giam giữ trở lên theo bản án đã có hiệu lực pháp 

luật của tòa án thì bí thư (hoặc phó bí thư) của cấp bộ đoàn có thẩm quyền ký 

quyết định kỷ luật “khai trừ” (nếu cán bộ đoàn còn là đoàn viên), “cách chức” 

(cách chức tất cả các chức vụ trong đoàn, nếu cán bộ đoàn không còn là đoàn 

viên), không phải thực hiện các thủ tục xét thi hành kỷ luật như thông thường. 

2.2. Nếu cán bộ đoàn vi phạm thuộc thẩm quyền quyết định kỷ luật của Ban 

Thường vụ Trung ương Đoàn, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ 

đoàn cấp tỉnh trình hồ sơ đề nghị thi hành kỷ luật với Ban Thường vụ Trung ương 

Đoàn, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn quyết định kỷ luật “khai trừ” (nếu cán 

bộ đoàn còn là đoàn viên), “cách chức” (cách chức tất cả các chức vụ trong đoàn, 

nếu cán bộ đoàn không còn là đoàn viên), không phải thực hiện các thủ tục xét thi 

hành kỷ luật như thông thường (thông qua Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn để 

tham mưu). 

3. Cán bộ đoàn, đoàn viên bị xử oan, sai đã được tòa án quyết định huỷ bỏ 

bản án hoặc thay đổi mức án, cơ quan có thẩm quyền đình chỉ vụ án thì các tổ 

chức đoàn có thẩm quyền phải kịp thời xem xét lại quyết định kỷ luật đối với cán 

bộ đoàn, đoàn viên đó, kể cả trường hợp đã chết. 

Điều 17. Thi hành kỷ luật đối với cán bộ đoàn, đoàn viên trong trường 

hợp đặc biệt 

1. Cán bộ đoàn, đoàn viên là nữ giới đang trong thời gian mang thai, nghỉ 

thai sản, đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi hoặc cán bộ đoàn, đoàn viên là nam 

giới (trường hợp vợ chết hoặc vì lý do khách quan, bất khả kháng khác) đang nuôi 

con dưới 12 tháng tuổi thì chưa xem xét kỷ luật. 

2. Cán bộ đoàn, đoàn viên bị mắc bệnh hiểm nghèo (theo quy định của 

ngành y tế) hoặc đang được điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến huyện trở lên thì 

chưa xem xét kỷ luật. Trường hợp cán bộ đoàn, đoàn viên vi phạm đã qua đời thì 

không xử lý kỷ luật. 
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3. Trường hợp cán bộ đoàn, đoàn viên (hoặc các cá nhân) chuyển công tác, 

sinh hoạt đến cơ quan đoàn, tổ chức đoàn mới, nếu phát hiện hoặc bị tố cáo có vi 

phạm kỷ luật ở nơi công tác, sinh hoạt đoàn trước đây mà chưa được xem xét, xử lý 

thì do cơ quan đoàn, tổ chức đoàn mới chuyển đến công tác, sinh hoạt xem xét, xử 

lý trên cơ sở trao đổi, phối hợp với cơ quan đoàn, tổ chức đoàn nơi xảy ra vi phạm. 

Điều 18. Thời hạn, thời hiệu kỷ luật 

1. Cán bộ đoàn, đoàn viên vi phạm và đã bị kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính, 

thì trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật về Đảng, 

kỷ luật hành chính, phải xem xét, xử lý kỷ luật đoàn, tùy theo tính chất, mức độ 

vi phạm, cấp bộ Đoàn, Ủy ban Kiểm tra đoàn có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ 

luật phù hợp, đúng quy định. 

2. Khi cán bộ đoàn, đoàn viên bị xử lý kỷ luật thì trong thời hạn 15 ngày, 

tổ chức đoàn có thẩm quyền có trách nhiệm phải thông báo bằng văn bản cho tổ 

chức đảng, chính quyền, chuyên môn đang quản lý cán bộ đoàn, đoàn viên đó 

biết. Quyết định thi hành kỷ luật của đoàn cấp dưới phải báo cáo đoàn cấp trên 

trực tiếp, quyết định thi hành kỷ luật của đoàn cấp trên phải được thông báo đến 

cấp dưới nơi có tổ chức đoàn, cán bộ đoàn, đoàn viên vi phạm. 

3. Thời hiệu kỷ luật là thời hạn được quy định trong Quy định này mà khi 

hết thời hạn đó thì cơ quan lãnh đạo của đoàn, cán bộ đoàn, đoàn viên vi phạm 

không bị kỷ luật. 

4. Thời hiệu kỷ luật được tính từ thời điểm xảy ra hành vi vi phạm đến khi 

tổ chức đoàn có thẩm quyền kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Nếu 

cơ quan lãnh đạo của đoàn, cán bộ đoàn, đoàn viên có hành vi vi phạm mới trong 

thời hạn được quy định tại Điểm 4.1, 4.2 khoản này thì thời hiệu kỷ luật đối với 

vi phạm cũ được tính lại kể từ thời điểm xảy ra hành vi vi phạm mới. 

4.1. Thời hiệu kỷ luật cơ quan lãnh đạo của đoàn vi phạm như sau: 

- 5 năm (60 tháng) đối với vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức khiển trách. 

- 10 năm (120 tháng) đối với vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức cảnh cáo. 

- Không áp dụng thời hiệu kỷ luật đối với những vi phạm đến mức phải áp 

dụng hình thức kỷ luật giải tán; vi phạm về chính trị nội bộ; về quốc phòng, an 

ninh, đối ngoại xâm hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc. 

4.2. Thời hiệu kỷ luật cán bộ đoàn, đoàn viên vi phạm như sau: 

- 5 năm (60 tháng) đối với vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức khiển trách. 

- 10 năm (120 tháng) đối với vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức cảnh 

cáo hoặc cách chức. 

- Không áp dụng thời hiệu kỷ luật đối với vi phạm đến mức phải áp dụng 

hình thức khai trừ; vi phạm chính trị nội bộ; vi phạm quốc phòng, an ninh, đối 

ngoại có xâm hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc; việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, 

chứng nhận không hợp pháp. 
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Điều 19. Giải quyết oan, sai trong thi hành kỷ luật 

Tổ chức đoàn quyết định kỷ luật oan, sai đối với cán bộ đoàn, đoàn viên 

phải thay đổi hoặc hủy bỏ quyết định đó, đồng thời tự phê bình, kiểm điểm, rút 

kinh nghiệm; nếu vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì tổ chức đoàn có thẩm 

quyền xem xét, quyết định. Cán bộ đoàn, đoàn viên bị kỷ luật oan, sai phải được 

xin lỗi và phục hồi quyền lợi. 

 

Chương IV 

GIẢI QUYẾT TỐ CÁO 

ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐOÀN, CÁN BỘ ĐOÀN VÀ ĐOÀN VIÊN 

Điều 20. Thẩm quyền giải quyết 

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra đoàn các cấp, Ban Bí 

thư Trung ương Đoàn có nhiệm vụ giải quyết tố cáo đối với tổ chức đoàn, cán bộ 

đoàn và đoàn viên thuộc phạm vi quản lý. Tổ chức đoàn có nhiệm vụ giải quyết 

tố cáo đối với tổ chức đoàn, cán bộ đoàn thuộc phạm vi phụ trách. Chi đoàn, chi 

đoàn cơ sở (nơi không có Ban Chấp hành) có nhiệm vụ giải quyết tố cáo đối với 

đoàn viên thuộc phạm vi quản lý. 

Điều 21. Nguyên tắc giải quyết 

1. Khi nhận được tố cáo, cơ quan nhận đơn phải phân loại, giải quyết các 

trường hợp thuộc phạm vi trách nhiệm hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị có 

thẩm quyền để giải quyết; nếu không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan 

mình thì chuyển đến các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết các đơn tố 

cáo và thông báo cho người tố cáo biết. 

2. Khi nhận được đơn tố cáo của cán bộ, đoàn viên, nếu thuộc thẩm quyền 

giải quyết thì ủy ban kiểm tra các cấp có trách nhiệm thẩm tra, xác minh, kết luận, 

kiến nghị xử lý và trả lời cho người có đơn. Trong thời gian cấp có thẩm quyền 

đang xem xét, kết luận, người tố cáo không gửi đơn tố cáo đến nhiều cấp, nhiều 

ngành cùng một lúc. 

3. Đối với đơn tố cáo không ghi danh, giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ 

và những đơn đã được cấp có thẩm quyền xem xét kết luận nay tố cáo lại nhưng 

không có thêm tài liệu, chứng cứ mới, những đơn tố cáo sao chụp chữ ký thì không 

xem xét giải quyết. Cán bộ đoàn, đoàn viên viết đơn tố cáo giấu tên, mạo tên là 

đảng viên thì đề nghị tổ chức đảng tiến hành xử lý vi phạm theo quy định của 

Đảng. Trường hợp đơn tố cáo giấu tên, không rõ địa chỉ người tố cáo nhưng nội 

dung rõ ràng, bằng chứng cụ thể và có cơ sở để thẩm tra, xác minh thì tổ chức 

đoàn có thẩm quyền nắm tình hình để làm cơ sở kiểm tra, giám sát đối với tổ chức 

đoàn, cán bộ đoàn, đoàn viên bị tố cáo. 

4. Trường hợp đơn tố cáo có nội dung, tính chất phức tạp, có liên quan đến 

nhiều cấp thì ủy ban kiểm tra, cấp bộ đoàn cấp trên trực tiếp của cấp cao nhất hoặc 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn có thể xem xét giải quyết. 
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5. Trong khi giải quyết tố cáo phải đảm bảo khách quan, trung thực, đúng 

pháp luật và đúng quy định của Điều lệ Đoàn; không được quy chụp, có biện pháp 

bảo vệ người tố cáo. Không để người bị tố cáo chủ trì giải quyết tố cáo đối với 

mình. Không để người tố cáo hoặc người có liên quan đến tố cáo giải quyết tố cáo. 

Sau khi giải quyết xong phải báo cáo với cấp bộ đoàn có thẩm quyền xử lý. 

Điều 22. Nội dung giải quyết 

1. Đối với tổ chức đoàn: Những nội dung liên quan đến việc chấp hành chủ 

trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận Đảng, pháp luật của Nhà 

nước, Điều lệ Đoàn, quy định của Đoàn, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của 

Đoàn; đoàn kết nội bộ. 

2. Đối với cán bộ đoàn, đoàn viên: Những nội dung liên quan đến việc chấp 

hành chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước, Điều lệ Đoàn, quy định của Đoàn; về nguyên tắc tổ chức và 

sinh hoạt đoàn, thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất, đạo đức, 

lối sống của cán bộ đoàn, đoàn viên. 

Điều 23. Quy trình, thời hạn giải quyết 

1. Quy trình giải quyết cơ bản gồm: tiếp nhận, phân loại, xử lý; thẩm tra, 

xác minh, kết luận, đối thoại; quyết định giải quyết. Quy trình cụ thể và các mẫu 

văn bản theo Phụ lục 05 đến Phụ lục 10 ban hành kèm theo Quy định này. 

2. Thời hạn giải quyết lần đầu không quá 60 ngày đối với tố cáo kể từ ngày 

thụ lý giải quyết; đối với các vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều cấp, nhiều 

ngành, nhiều tổ chức thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài nhưng thời gian kéo 

dài thêm không quá 45 ngày đối với khiếu nại, 90 ngày đối với tố cáo. 

3. Đối với đơn, thư tố cáo có liên quan đến đại biểu đại hội hoặc hội nghị 

đại biểu của Đoàn, thì chỉ nhận và xem xét, giải quyết đơn thư đó nếu được gửi 

đến trước đại hội, hội nghị đại biểu ít nhất 10 ngày. 

 

Chương V 

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI KỶ LUẬT ĐOÀN 

Điều 24. Thẩm quyền giải quyết 

1. Việc giải quyết khiếu nại về kỷ luật đoàn được tiến hành từ Ban Chấp 

hành, Ban Thường vụ đoàn từ cấp cơ sở trở lên, Ủy ban Kiểm tra đoàn từ cấp 

huyện trở lên. 

2. Việc giải quyết khiếu nại kỷ luật Đoàn phải tuần tự từ cấp ra quyết định 

kỷ luật sau đó mới đến cấp trên ra quyết định. 

3. Ban Thường vụ Trung ương Đoàn là cấp giải quyết khiếu nại cuối cùng 

đối với các hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo; Ban Chấp hành Trung ương 

Đoàn là cấp giải quyết khiếu nại cuối cùng đối với hình thức kỷ luật cách chức, 
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khai trừ do Ban Chấp hành, tổ chức đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn trở xuống 

quyết định. 

4. Đối với các hình thức kỷ luật do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy 

ban Kiểm tra Trung ương Đoàn quyết định thì Ban Chấp hành Trung ương Đoàn 

là cấp giải quyết khiếu nại cuối cùng. 

Việc xem xét, kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật Đoàn phải 

biểu quyết bằng phiếu kín. Việc tính số phiếu biểu quyết thực hiện như quy định 

tại khoản 3, điều 13 của Quy định này. 

5. Trong quá trình giải quyết đơn, thư khiếu nại về kỷ luật hoặc kiểm tra 

việc thi hành kỷ luật của tổ chức Đoàn cấp dưới đối với cán bộ, đoàn viên và tổ 

chức Đoàn, nếu phát hiện thấy trường hợp xử lý kỷ luật không đúng, ủy ban kiểm 

tra cấp trên có quyền yêu cầu đoàn cấp dưới sửa đổi; nếu đoàn cấp dưới không 

sửa đổi thì ủy ban kiểm tra cấp trên có quyền báo cáo cấp bộ đoàn cùng cấp hoặc 

cấp trên thay đổi hoặc xóa bỏ các quyết định về kỷ luật đó. 

Điều 25. Nguyên tắc giải quyết 

1. Nghiêm cấm các hành vi cản trở, không xem xét, giải quyết khiếu nại. 

Không khiếu nại vượt cấp khi chưa giải quyết xong. Không gửi đơn khiếu nại đến 

nhiều cấp, đến các tổ chức và cá nhân không có thẩm quyền giải quyết. Không 

khiếu nại hộ. Tổ chức đoàn, cán bộ đoàn và đoàn viên khiếu nại lần đầu tại Ban 

Chấp hành hoặc Ban Thường vụ đoàn cùng cấp. 

2. Trong khi chờ giải quyết khiếu nại, tổ chức đoàn, cán bộ đoàn và đoàn 

viên bị kỷ luật phải chấp hành nghiêm chỉnh quyết định kỷ luật. Khi tổ chức đoàn 

cấp trên tiến hành giải quyết khiếu nại, các tổ chức đoàn cấp dưới phải nghiêm 

túc xem xét lại quyết định của mình và chấp hành nghiêm quyết định giải quyết 

khiếu nại của tổ chức đoàn cấp trên. 

3. Tổ chức đoàn trực tiếp quản lý đoàn viên khiếu nại phối hợp với Ủy ban 

Kiểm tra, Ban Thường vụ hoặc Ban Chấp hành để giải quyết khiếu nại; tạo điều 

kiện để người khiếu nại thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra, Ban 

Thường vụ hoặc Ban Chấp hành; chấp hành nghiêm yêu cầu, kết luận hoặc quyết 

định giải quyết khiếu nại của cấp có thẩm quyền. 

Điều 26. Nội dung giải quyết 

1. Giải quyết khiếu nại về nội dung vi phạm, hình thức kỷ luật trong quyết 

định kỷ luật và về nguyên tắc, thủ tục, quy trình, thẩm quyền thi hành kỷ luật mà 

cán bộ đoàn, đoàn viên bị kỷ luật có khiếu nại. Trong quá trình giải quyết, nếu 

phát hiện cán bộ đoàn, đoàn viên khiếu nại có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn tố 

cáo thì cấp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại xem xét, quyết định. 

2. Cán bộ đoàn, đoàn viên bị kỷ luật có khiếu nại chưa được giải quyết hoặc 

đang giải quyết đã qua đời thì tổ chức đoàn vẫn xem xét, giải quyết; nếu thân nhân 

(cha, mẹ; vợ hoặc chồng; con; anh, chị, em ruột) đề nghị cho biết kết quả thì thông 
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báo kết quả giải quyết khiếu nại bằng văn bản cho tổ chức đoàn nơi cư trú và thân 

nhân người đó biết. 

3. Không giải quyết những trường hợp khiếu nại sau: Quá thời hạn khiếu 

nại theo quy định; đang được cấp trên có thẩm quyền giải quyết; đã được cấp có 

thẩm quyền cao nhất xem xét, kết luận, quyết định; bị toà án quyết định hình phạt 

từ cải tạo không giam giữ trở lên chưa được toà án có thẩm quyền quyết định hủy 

bỏ bản án; khiếu nại hộ, khiếu nại khi chưa nhận được quyết định kỷ luật bằng 

văn bản của tổ chức đoàn có thẩm quyền; từ chối nhận quyết định kỷ luật hoặc 

quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật. 

Điều 27. Thời gian khiếu nại và thời gian chuyển đơn khiếu nại không 

thuộc thẩm quyền giải quyết 

1. Tổ chức đoàn, cán bộ đoàn, đoàn viên bị kỷ luật không đồng ý với quyết 

định kỷ luật hoặc quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật có quyền khiếu nại lên 

các tổ chức đoàn cấp trên có thẩm quyền giải quyết (nêu tại điều 24 của Quy định 

này). Thời hạn khiếu nại trong vòng 30 ngày, tính từ ngày nhận quyết định kỷ luật 

hoặc quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật (căn cứ biên bản công bố) đến ngày 

cán bộ đoàn, đoàn viên bị kỷ luật gửi đơn khiếu nại trực tiếp hoặc theo dấu bưu 

điện chuyển đến. 

2. Tổ chức đoàn khi nhận được khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải 

quyết thì chậm nhất 5 ngày phải chuyển cho tổ chức có thẩm quyền giải quyết, 

đồng thời báo cho người khiếu nại biết. 

3. Trong trường hợp bất khả kháng, người khiếu nại không thực hiện được 

quyền khiếu nại theo đúng thời gian quy định thì thời gian bất khả kháng đó không 

được tính vào thời gian khiếu nại. 

Điều 28. Trình tự, thủ tục giải quyết 

1. Tổ chức Đoàn phải tiến hành xác minh, kiểm tra, xem xét, kết luận, biểu 

quyết bằng phiếu kín quyết định hình thức kỷ luật cụ thể. Trường hợp biểu quyết 

quyết định hình thức kỷ luật cụ thể không đủ số phiếu theo quy định thì báo cáo 

đoàn cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định. 

2. Khiếu nại kỷ luật đoàn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Thường vụ, 

Ban Chấp hành thì Ủy ban Kiểm tra phối hợp với các phòng ban tham mưu cấp 

ủy cùng cấp hoặc các tổ chức có liên quan lập đoàn (tổ) giải quyết khiếu nại. Đoàn 

giải quyết khiếu nại có trách nhiệm giải quyết và chuẩn bị hồ sơ vụ việc khiếu nại 

trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

3. Ủy ban Kiểm tra sau khi giải quyết khiếu nại kỷ luật đoàn phải báo cáo 

Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đoàn cùng cấp. 

Quy trình cụ thể và các mẫu văn bản theo Phụ lục 05 và Phụ lục 06 ban 

hành kèm theo Quy định này. 
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(để báo cáo) 

 

Chương VI 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 29. Quy định này được phổ biến đến đoàn viên; các cấp bộ đoàn tổ 

chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Quy định này. 

Giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn hướng dẫn cụ thể một số nội dung 

cần thiết trong quá trình thực hiện và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thi hành 

Quy định này.  

Điều 30. Ban hành kèm theo Quy định này là các phụ lục về quy trình công 

tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đoàn. Quy định này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày ký ban hành. 
 

 TM. BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Ban Tổ chức TW; Ban Dân vận TW; 

  UBKT TW; Văn phòng TW Đảng; 

- Ban Bí thư TW Đoàn; 

- Ủy viên BCH TW Đoàn; 

- Ủy viên UBKT TW Đoàn; 

- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc; 

- Các ban, đơn vị Trung ương Đoàn; 

- Lưu BKT, VP. 

BÍ THƯ THỨ NHẤT 

 

 

 

 

 

Bùi Quang Huy 

 


